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Giá cước vận tải container nội địa
vn.gia.cuoc-van-tai-logistics.gia-cuoc-van-tai-container-noi-dia
Các mức cước công bố cho container có hàng 20 feet và 40 feet trên một số tuyến biển nội địa. Đây 
là biểu giá của các hãng được nguồn ghi nhận, không phải một mức giá bình quân toàn thị trường.

Version 2026.03.25-r6d60335356   ·   Cập nhật 2026-03-25   ·   Chính sách cập nhật monthly

ĐIỂM NỔI BẬT

CƯỚC VSICO 20 FEET HẢI PHÒN…

7000000
VND/container
Hiệu lực 25/03/2026

CƯỚC VSICO 40 FEET HẢI PHÒN…

10000000
VND/container
Hiệu lực 25/03/2026

DỮ LIỆU

Hải An 6500000
Chỉ tiêu báo giá: Cước container 20 feet có hàng   ·   Ngày quan sát: 2026-03-19   ·   Địa bàn: Hải Phòng → TP. Hồ Chí Minh

Hải An 9000000
Chỉ tiêu báo giá: Cước container 40 feet có hàng   ·   Ngày quan sát: 2026-03-19   ·   Địa bàn: Hải Phòng → TP. Hồ Chí Minh

Hải An 7500000
Chỉ tiêu báo giá: Cước container 20 feet có hàng   ·   Ngày quan sát: 2026-03-19   ·   Địa bàn: Hải Phòng → Cái Mép

Hải An 10500000
Chỉ tiêu báo giá: Cước container 40 feet có hàng   ·   Ngày quan sát: 2026-03-19   ·   Địa bàn: Hải Phòng → Cái Mép

Hải An 8500000
Chỉ tiêu báo giá: Cước container 20 feet có hàng   ·   Ngày quan sát: 2026-03-19   ·   Địa bàn: Cái Mép → Đà Nẵng

Hải An 11500000
Chỉ tiêu báo giá: Cước container 40 feet có hàng   ·   Ngày quan sát: 2026-03-19   ·   Địa bàn: Cái Mép → Đà Nẵng

Hải An 6000000
Chỉ tiêu báo giá: Cước container 20 feet có hàng   ·   Ngày quan sát: 2026-03-19   ·   Địa bàn: Hải Phòng → Đà Nẵng

VSICO 7000000
Chỉ tiêu báo giá: Cước container 20 feet có hàng   ·   Ngày quan sát: 2026-03-25   ·   Địa bàn: Hải Phòng → TP. Hồ Chí Minh

VSICO 10000000
Chỉ tiêu báo giá: Cước container 40 feet có hàng   ·   Ngày quan sát: 2026-03-25   ·   Địa bàn: Hải Phòng → TP. Hồ Chí Minh
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VSICO 6000000
Chỉ tiêu báo giá: Cước container 20 feet có hàng   ·   Ngày quan sát: 2026-03-25   ·   Địa bàn: TP. Hồ Chí Minh → Hải Phòng

VSICO 8500000
Chỉ tiêu báo giá: Cước container 40 feet có hàng   ·   Ngày quan sát: 2026-03-25   ·   Địa bàn: TP. Hồ Chí Minh → Hải Phòng

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.03.25-r6d60335356
Cập nhật: 2026-03-25
Giấy phép: Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA)
Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) — Khảo sát giá cước vận tải container nội địa Việt Nam - Hiệp hội 
Logistics VLA
https://vla.com.vn/thi-truong-logistics/cuoc-van-tai-noi-dia
KIS Research (tài liệu đăng trên Vietstock) — Bảng 4. Giá cước vận tải container của HAH tăng
https://static1.vietstock.vn/edocs/20526/HAH_Tin_van_Khong_xep_hang_Mang_van_tai_la_dong_luc_tang_truong_LNST_1Q26.pdf
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) — Nhiều hãng tàu nâng giá vận chuyển container, có tuyến tăng tới 25%
https://vimc.co/nhieu-hang-tau-nang-gia-van-chuyen-container-co-tuyen-tang-toi-25/
Báo Sài Gòn Giải Phóng — Cước vận tải container nội địa tăng mạnh do áp lực nhiên liệu
https://www.sggp.org.vn/cuoc-van-tai-container-noi-dia-tang-manh-do-ap-luc-nhien-lieu-post843297.html
Thời báo VTV / VTV8 — Cước vận tải container nội địa tăng vọt: Doanh nghiệp vận tải “đứng ngồi không yên”
https://vtv8.vtv.vn/cuoc-van-tai-container-noi-dia-tang-vot-doanh-nghiep-van-tai-dung-ngoi-khong-yen-107260317164542788.htm
Bộ Xây dựng — Cước vận tải container tăng cao
https://moc.gov.vn/tl/tin-tuc/92711/cuoc-van-tai-container-tang-cao.aspx
Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam — Bản tin VLA số 146
https://vla.com.vn/wp-content/uploads/2026/03/BAN-TIN-VLA-SO-146-16.03.2026.pdf
StockBiz — Hải An và VSICO điều chỉnh tăng cước vận tải biển
https://stockbiz.vn/tin-tuc/hai-an-va-vsico-dieu-chinh-tang-cuoc-van-tai-bien/38979757
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